
TUẦN: 21 (Từ 7/2 đến 11/2/2022) – Lớp: 2A1

	THỨ
	TIẾT
Theo
TKB
	TIẾT
(PPCT)
	TG
	MÔN
	TÊN BÀI
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
	HÌNH THỨC
	TK, MK

	


HAI
7 /2
	

Sáng
	1
	61
	
	Chào cờ
	
	
	
	

	
	
	2
	101
	
	Toán
	Bài 42. Số bị chia, số chia, thương (tr18)
	
	Gửi video qua zalo
	ID: 9363170753

	
	
	3
	201
	
	TV
	Bài 5. Đọc: Giọt nước và biển lớn – tiết 1 (tr 23) 
	Bỏ phần đọc nối tiếp câu và nối tiếp đoạn
	Gửi video qua zalo
	MK: 123456

	
	
	4
	21
	
	Đạo đức
	Bài 10. Kiềm chế cảm xúc tiêu cực - Tiết 1
	
	Gửi video qua zalo
	

	
	
Chiều
	5
	21
	
	Mĩ thuật
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Lịch học trên truyền hình:
                           - VTV7: 15h – 15h30’: Tiếng Anh lớp 2
                           - VTV7: 15h30’ – 16h: Toán lớp 2
                           - VTV7: 16h – 16h30’: Tiếng Việt lớp 2 (phát lại thứ tư tuần trước)

	



BA
8/2

	

Sáng
	1
	202
	8 giờ
30

	TV
	Bài 5. Đọc: Giọt nước và biển lớn – tiết 2 (tr 23) 
	HS tự đọc phần luyện đọc lại
	Dạy Online
	

	
	
	
2


	102
	9 giờ 15
	T
	Bài 42. Luyện tập (tr 19)
	
	Dạy Online
	

	
	
	3
	203

	
	TV
	Bài 5. Viết: Chữ hoa S (tr 24)
	Bỏ phần chữ nghiêng
	Gửi video qua zalo
	

	
	
	4
	204
	
	TV
	Nói và nghe: Kể chuyện Chiếc đèn lồng (tr 25)
	
	Gửi video qua zalo
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	Lịch học trên truyền hình:
                          - VTV7: 15h30’ – 16h: Toán lớp 2 ( phát lại thứ hai)
                          - VTV7: 16h – 16h30’: Tiếng Việt lớp 2 (phát lại thứ sáu tuần trước)

	










TƯ
9/2

	







Sáng
	1
	205
	
	TV
	Bài 6. Đọc: Mùa vàng – tiết 1 (tr 26)
	Bỏ phần đọc nối tiếp câu và nối tiếp đoạn  
	Gửi video qua zalo
	

	
	
	2
	206
	
	TV
	Bài 6. Đọc: Mùa vàng – tiết 2 (tr 26)
	HS tự đọc phần luyện đọc lại
	Gửi video qua zalo
	

	
	
	3
	103
	8 giờ
30

	Toán
	Bài 43.  Bảng chia 2 (tr 21)
	
	Dạy Online 
	

	
	
	4
	208
	9 giờ
15
	TV

	Bài 6. Luyện tập: MRVT về cây cối. Câu nêu hoạt động (tr 28)
	
	Dạy Online 
	

	
	
	5
	62
	
	HĐTN
	Bài 21. Tự chăm sóc sức khỏe bản thân – tr 56
	
	Gửi video qua zalo
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	Lịch học trên truyền hình:
                           - VTV7: 15h – 15h30’: Tiếng Anh lớp 2 (phát lại thứ hai)
                           - VTV7: 15h30’ – 16h: Toán lớp 2 (phát lại thứ hai )
                           - VTV7: 16h – 16h30’: Tiếng Việt lớp 2  

	



NĂM
10/2
	












Sáng
	1
	104
	
	Toán
	Bài 43. Luyện tập (tt 22)
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	
	2
	207
	
	TV
	Bài 6. Nghe-viết: Mùa vàng. Phân biệt: ng/ngh, r/d/gi, ưc/ưt (tr 27)
	
	Gửi video qua zalo
	

	
	
	
3
	44

	
	TN và XH
	Bài 19. Thực vật và động vật quanh em - Tiết 2 (tr 72)
	
	Gửi video qua zalo
	

	
	
	4
	21
	
	Âm nhạc
	Hát:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	Lịch học trên truyền hình:
                             - VTV7: 15h30’ – 16h: Toán lớp 2 
                             - VTV7: 16h – 16h30’: Tiếng Việt lớp 2 (phát lại thứ tư )                             

	


SÁU
11/2

	

Sáng
	1
	209
	8 giờ
30

	TV
	Bài 6. Luyện tập: Viết đoạn văn kể về việc chăm sóc cây cối – tr 29
	Sửa yêu cầu của bài 2: Kể lại việc em chăm sóc cây. Chuyển thành yêu cầu luyện nói
	Dạy Online 
	

	
	
	2
	210
	
	TV
	Bài 6. Đọc mở rộng
	
	Gửi video qua zalo
	

	
	
	3
	105
	9 giờ 15

	T
	Bài 44. Bảng chia 5 ( tr 24)
	
	Dạy Online
	

	
	
	4
	45
	
	TNXH
	Bài 19. Thực vật và động vật quanh em - Tiết 3 (tr 72)
	
	Gửi video qua zalo
	

	
	
Chiều
	5
	21
	
	GDTC
	
	
	
	

	
	
	6
	21
	63
	SHL
	
	
	
	

	
	
	Lịch học trên truyền hình:
                           - VTV7: 15h – 15h30’: Tiếng Anh lớp 2 (phát lại thứ hai)
                           - VTV7: 15h30’ – 16h: Toán lớp 2 (phát lại thứ năm)
                           - VTV7: 16h – 16h30’: Tiếng Việt lớp 2                           

	BẢY
12/2
	Chiều
	Lịch học trên truyền hình:
                            - VTV7: 15h30’ – 16h: Toán lớp 2 (phát lại thứ năm)
                            - VTV7: 16h – 16h30’: Tiếng Việt lớp 2 (phát lại thứ sáu)                        


BGĐT: 6 lượt                                                                                           Ngày 28  tháng 1 năm 2022
       Đồ dùng……lượt                                                                                                   Tổ trưởng
           
                   									

                                                                                                Nguyễn Thị Thanh Hương




